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Kính gửi: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNLTKHQ). Nhiều ý kiến phát biểu tại Tổ, có 15 ý kiến phát biểu của các vị đại biểu Quốc hội tại Hội trường và đóng góp bằng văn bản. Sau kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp để chỉnh lý dự thảo Luật. Ngày 11 tháng 01 năm 2010, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã chủ trì buổi họp với Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và đại diện Ban soạn thảo về tình hình tiếp thu, chỉnh lý một số vấn đề lớn của dự thảo Luật cần xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 27.
1. Về phạm vi điều chỉnh
Có nhiều ý kiến phát biểu tại Hội trường và Tổ cơ bản đồng ý với đề nghị của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về mở rộng phạm vi điều chỉnh theo hướng bổ sung một số điều quy định về trách nhiệm của Nhà nước về xây dựng chính sách, biện pháp bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; sử dụng hợp lý, hài hòa các nguồn năng lượng không tái tạo và năng lượng tái tạo; bổ sung quy định về SDNLTKHQ trong các lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn, dịch vụ; khuyến khích hoạt động điều tra cơ bản về tiềm năng năng lượng tái tạo; đầu tư cho hoạt động phát triển và ứng dụng công nghệ nhằm tăng dần tỷ lệ năng lượng tái tạo ở nước ta. 
Một số ý kiến khác cho rằng nếu chỉ tập trung quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân ở giai đoạn sử dụng năng lượng mà chưa tính đến các biện pháp tiết kiệm nguồn năng lượng không tái tạo như than, dầu và khí thiên nhiên; chưa đề ra nhiệm vụ và giải pháp đảm bảo cung cấp năng lượng một cách an toàn, chất lượng cho hoạt động kinh tế - xã hội là thiếu toàn diện, giảm tính khả thi của Luật.
Nghiên cứu tiếp thu ý kiến góp ý của các vị đại biểu Quốc hội, Điều 1 (Phạm vi điều chỉnh) của dự thảo Luật được chỉnh sửa lại như sau: 
 “Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chính sách, biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.”.

Với phạm vi điều chỉnh như trên, dự thảo Luật mới không chỉ quy định các chính sách, biện pháp, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân ở khâu sử dụng năng lượng mà còn bổ sung một số quy định có tính nguyên tắc về nhiệm vụ xây dựng chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; quản lý, khai thác và sử dụng một cách hợp lý các nguồn năng lượng tái tạo và không tái tạo. Trên tinh thần đó , dự thảo Luật mới đã bổ sung 2 chương là:

+ Chương II (Bảo đảm an ninh năng lượng) quy định về yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng; quy hoạch, kế hoạch khai thác và sử dụng năng lượng; các biện pháp bảo đảm an ninh năng lượng;

+ Chương IV (Phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo) quy định một số mục tiêu, nhiệm vụ thúc đẩy việc phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo ở nước ta; coi đó là một trong những biện pháp quan trọng để sử dụng một cách tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng không tái tạo của đất nước, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng.

Ngoài 2 chương mới nêu trên, dự thảo Luật mới cũng đã được chỉnh sửa, bổ sung khá căn bản về nội dung cũng như bố cục để phù hợp với phạm vi điều chỉnh như quy định tại Điều 1
. 

2. Nguyên tắc và chính sách về sử dụng năng lượng (Điều 4, Điều 5) 
Nhiều ý kiến cho rằng Luật SDNLTKHQ cần quy định về nguyên tắc, chính sách về sử dụng năng lượng để làm cơ sở, định hướng cho việc xây dựng và thực hiện các quy định về SDNLTKHQ không chỉ trong luật này mà cả trong các văn bản pháp luật khác có liên quan; nguyên tắc, chính sách sử dụng năng lượng phải thể chế hóa các quan điểm, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia để phát triển bền vững; lấy khoa học và công nghệ làm nền tảng để SDNLTKHQ; SDNLTKHQ là trách nhiệm của toàn xã hội … 
Nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, trong dự thảo Luật mới đã bổ sung Điều 4 mới (Nguyên tắc sử dụng năng lượng) và chính sửa Điều 5 (Chính sách của Nhà nước về sử dụng năng lượng) như sau: 
“Điều 4. Nguyên tắc sử dụng năng lượng 

1. Năng lượng phải được sử dụng tiết kiệm và hiệu quả.
2. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phải được thực hiện nhất quán, thường xuyên. 

3. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phải thể hiện trong sản xuất và cung cấp ổn định, chất lượng cao.

4. Phát triển khoa học, ứng dụng công nghệ là biện pháp then chốt, trọng tâm để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

5. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, mọi tổ chức, cá nhân và toàn xã hội.

Điều 5. Chính sách của Nhà nước về sử dụng năng lượng 

1. Tạo điều kiện thuân lợi để thúc đẩy hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo chiến lược, quy hoạch; bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

2. Ưu tiên đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ có hiệu suất sử dụng năng lượng cao; giảm dần và tiến tới loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng dưới mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.  

3. Áp dụng chính sách thuế, giá điện, giá nhiên liệu phù hợp để thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.  

4. Xây dựng, hoàn chỉnh và tổ chức áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện lộ trình dán nhãn tiết kiệm năng lượng cho phương tiện, thiết bị, máy móc sử dụng năng lượng; phát triển dịch vụ tư vấn;

5. Áp dụng chính sách ưu đãi cần thiết để thúc đẩy hoạt động ứng dụng, nghiên cứu và phát triển các dạng năng lượng tái tạo phù hợp với tiềm năng, điều kiện của Việt Nam; nâng dần tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo.

6. Tuyên truyền, giáo dục, vận động, kết hợp áp dụng các biện pháp quản lý và công nghệ để xây dựng ý thức và hành vi tự giác về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt

7. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.”.
3. Về bảo đảm an ninh năng lượng (Chương II – Chương mới)

Đây là chương mới gồm 5 điều, trong đó có 3 điều mới quy định về: yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng (Điều 7); quy hoạch, kế hoạch khai thác và sử dụng năng lượng (Điều 8); mục tiêu, biện pháp SDNLTKHQ (Điều 10) và 2 điều cũ đã được chỉnh sửa, bổ sung về giá năng lượng, chính sách thuế và công cụ tài chính khác nhằm khuyến khích SDNLTKHQ, bảo đảm an ninh năng lượng (Điều 9), về trách nhiệm báo cáo, công bố và hướng dẫn hoạt động thống kê năng lượng (Điều 11).

Trên cơ sở nghiên cứu ý kiến của đại biểu Quốc hội và Quyết định 1855/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2050, các điều, khoản của Chương II trong dự thảo Luật mới bảo đảm sự kế thừa các chính sách hiện hành, có tính đến những nhiệm vụ mới phù hợp với tình hình trong nước cũng như xu thế quốc tế hiện nay về an ninh năng lượng. Điều 7 được quy định như sau:
“Điều 7. Yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng

1. Phát triển các nguồn năng lượng phải được thực hiện theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Đa dạng hóa các nguồn năng lượng và công nghệ tiết kiệm năng lượng.

3.  Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước kết hợp với việc khai thác, sử dụng tài nguyên năng lượng từ nước ngoài một cách hợp lý; thiết lập an ninh năng lượng quốc gia trong điều kiện hội nhập khu vực và toàn cầu, bảo đảm an ninh quốc gia và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ.

4. Đa dạng hóa sở hữu và phương thức kinh doanh; thúc đẩy nhanh việc xóa bao cấp, xóa độc quyền trong lĩnh vực năng lượng; từng bước hình thành thị trường năng lượng. 

5. Phát triển hệ thống năng lượng đồng bộ và hợp lý giữa năng lượng tái tạo và không tái tạo, trong đó quan tâm phát triển năng lượng tái tạo và các nguồn năng lượng mới. 

6. Ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu suất, hiệu quả sử dụng năng lượng; coi trọng đầu tư cho tiết kiệm năng lượng, giảm tỷ lệ tổn thất năng lượng. 

7. Phát triển năng lượng gắn chặt với bảo vệ môi trường, bảo đảm thực hiện phát triển năng lượng bền vững.”.
Ngoài ra, Chương II của dự thảo Luật mới đã được bổ sung quy định về nội dung, yêu cầu cụ thể đối với quy hoạch, kế hoạch khai thác và sử dụng năng lượng; trách nhiệm của Chính phủ, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh năng lượng.
4. Về phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo (Chương IV – Chương mới)

Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội nhấn mạnh về việc phát triển năng lượng tái tạo là một giải pháp quan trọng trong việc tăng cường tiết kiệm các nguồn tài nguyên không tái tạo như than, dầu và khí đốt và bảo vệ môi trường, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia ; Một số ý kiến đề nghị chính sách, cơ chế ưu đãi để nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ năng lượng tái tạo phải được quy định cụ thể với chế tài đủ mạnh.

Nghiên cứu tiếp thu các ý kiến góp ý của các vị đại biểu Quốc hội, Chương IV của dự thảo Luật mới được xây dựng mới gồm 4 điều với các quy định cụ thể về lập chiến lược, quy hoạch (Điều 36, Điều 37); đầu tư cho phát triển năng lượng tái tạo (Điều 38) và giá năng lượng tái tạo (Điều 39). Để thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo, Điều 38 và Điều 39 của dự thảo Luật mới đã quy định về việc sử dụng vốn ngân sách cho quy hoạch, dự án phát triển năng lượng, chính sách giá năng lượng tái tạo như sau:

“Điều 38. Đầu tư cho phát triển năng lượng tái tạo 

1. Nhà nước bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác điều tra cơ bản; lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh chiến lược, quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo quốc gia; hỗ trợ các dự án phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo; hỗ trợ giá mua điện sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo.

2. Áp dụng các cơ chế, biện pháp khuyến khích, ưu đãi dành cho hoạt động công nghệ cao quy định tại Luật công nghệ cao đối với dự án phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng mới.

3. Khuyến khích các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển các dự án khai thác sử dụng năng lượng tái tạo phù hợp với quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo.
4. Quy hoạch, dự án quốc gia phát triển năng lượng, điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước phải đề ra nhiệm vụ phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo và dành tỷ lệ hợp lý để thực hiện nhiệm vụ này.

5. Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng và công bố danh mục chương trình và dự án ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo để được xem xét hỗ trợ.

Điều 39. Quy định về giá năng lượng tái tạo

1. Giá bán điện sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo được xác định trên nguyên tắc bù đủ chi phí, có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ để chủ đầu tư có lợi nhuận hợp lý nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo. 

2. Các đơn vị truyền tải và phân phối điện có nghĩa vụ ký hợp đồng đấu nối và mua điện của đơn vị phát điện bằng năng lượng tái tạo đã đăng ký hoạt động; được Nhà nước xem xét bù lỗ phát sinh từ hoạt động mua điện tại Khoản này.

3.  Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Công thương xây dựng chính sách giá năng lượng tái tạo, ban hành quy chế nối lưới, hưóng dẫn vận hành đối với các công trình phát điện từ nguồn năng lượng tái tạo.”.
5. Về Chương trình mục tiêu quốc gia về SDNLTKHQ (Điều 43) 

Một số ý kiến cho rằng không cần thiết quy định về Chương trình này trong Luật vì đây thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng cần phải có quy định về Chương trình mục tiêu quốc gia trong Luật này.
Về vấn đề này, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Ban soạn thảo xin có ý kiến như sau:

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 79/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Chương trình này cũng đã được bổ sung vào danh mục 11 chương trình mục tiêu quốc gia được Quốc hội xem xét, bố trí ngân sách hằng năm để thực hiện trong mấy năm gần đây. Chương trình được coi như một biện pháp cụ thể, thiết thực để triển khai trên phạm vi cả nước nhiệm vụ SDNLTKHQ và đang phát huy tác dụng. Sau khi Luật SDNLTKHQ có hiệu lực, Chính phủ có trách nhiệm điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể và phân công, phân cấp thực hiện Chương trình phù hợp với quy định của Luật, nhất là về bảo đảm an ninh năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo. Luật chỉ quy định một số nhiệm vụ lớn, trách nhiệm xây dựng, phê duyệt Chương trình ; còn lại giao cho Chính phủ tổ chức thực hiện.
Trên tinh thần đó, Điều 43 (Chương trình mục tiêu quốc gia về SDNLTKHQ) trong dự thảo dự thảo Luật mới đã được chỉnh lý như sau:

“Điều 43. Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

1. Chính phủ chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với quy định của Luật này và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước theo từng thời kỳ.

2. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
3. Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan xây dựng nội dung, nhiệm vụ, cơ chế quản lý, cơ chế tài chính của Chương trình trình Chính phủ phê duyệt.
4. Căn cứ vào Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được phê duyệt. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai nhiệm vụ được phân công, phân cấp.
5.  Nguồn tài chính để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bao gồm:
a) Ngân sách nhà nước dành cho Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật;

b) Kinh phí từ các quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước;
c) Đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân.   

*
*

*

Kính thưa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

So với dự thảo Luật cũ với 8 chương, 46 điều, dự thảo Luật mới có 7 chương, 49 điều; trong đó có 10 điều mới, 7 điều được loại bỏ hoặc lồng ghép vào các điều, khoản khác; đa số các điều còn lại được sửa đổi về tên gọi, chỉnh lý về bố cục, nội dung, văn phong và được sắp xếp phù hợp với các chương, mục tương ứng.
Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 về một số vấn đề lớn của dự thảo Luật SDNLTKHQ.
Xin kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

	
	THƯỜNG TRỰC ỦY BAN KHOA HỌC, 
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG








� Dự thảo Luật mới gồm 7 chương, 49 điều gồm: Chương I. Những quy định chung; Chương II. Bảo đảm an ninh năng lượng; Chương III. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các lĩnh vực; Chương IV. Phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo; Chương V. Biện pháp khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chương VI. Trách nhiệm quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chương VII. Điều khoản thi hành





- Dự thảo Luật cũ là dự thảo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trình ra Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6;

- Dự thảo Luật mới là dự thảo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6.
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